TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH PONG NAI Doc 1ap — Tw do — Hanh phuc

Ban 4n sb: 215/2017/HSPT
Ngay 28 - 8 - 2017

, _ NHAN DANH )
NUGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN TINH PONG NAI

- Thanh phan Hpi dong xét xir phiic thdm gom co:

Tham phdan — Chii toa phién toa: Ong Nguyén Vin Thanh;

Cdc Thiam phdn: Ong Pinh Quang Nghia;

Ba Bui Kim Rét.

- Thur ky Toa dn ghi bién bdn phién toa: Ba Hai Thi Liéu — Can bo Toa
an nhan dan tinh Pong Nai.

- Dgi dién Vién kiém sdt nhan dan tinh Pong Nai tham gia phién toa:
Ba Téng Thi Thu Hién — Kiém sat vién.

Ngay 28 thang 8 nam 2017, tai tru s& Toa an nhan din tinh Pong Nai xét
xtr phiic thAm cong khai vu 4n hinh su thu 1y s&: 169/2017/HSPT ngay 10 thang
7 ndm 2017 d6i véi bi cdo Phan Chi T;

Do c6 khang cdo cta bi cdo Phan Chi T dbi voi Ban an hinh su so thim
sO: 42/2017/HSST ngay 23 thang 5 ndm 2017 ctia Toda 4n nhan dan huyén Nhon
Trach.

Bi cdo ¢6 khdng cdo: Phan Chi T, sinh nim 1984 tai tinh Pdng Nai; noi
cu tru: Ap U, xa P, huyén N, tinh D@)ng Nai; nghé nghi¢p: Buon ban; trinh do
van hoéa: 9/12; con 6ng Phan Van Q, sinh nam 1953 va ba Truong Thi C1, sinh
nam 1958; gia dinh bi c4do c¢6 05 anh em, bi c4o la con thir hai trong gia dinh; c6
vo tén Bang Thi My P, sinh nam 1988 (da ly hon) va c6 02 con, sinh nam 2011
va sinh nim 2013; tién sy: Khong; tién an: Khong; bi cdo bi 4p dung bién phap
ngan chan cAm di khoi noi cu tra; c6 mat tai phién toa.

NHAN THAY:
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Theo ban cdo trang cua Vién kiém sat nhan dan huyén Nhon Trach va ban
an hinh sy so thAm ctia Toa 4n nhan dan huyén Nhon Trach thi ndi dung vu an
duoc tom tat nhu sau: Vao luc 19 gid 30 phut ngay 27/02/2017, Phan Chi T (da
c6 gidy phép 1ai xe theo quy dinh) diéu khién xe 6 t6 bién sb 60A-303.XX chay
tir trong dudng nhanh bén trai duong L ra dudng chinh 13 duong L thude 4p U,
xd P, huyén N dé chuyén lan theo huéng tir xa H di huyén O. Khi T diéu khién
xe 0 to ra dén khoang giita duong L nhung chua qua hét phan duong bén phai
theo chiéu di cia Phan Chi T, do Phan Chi T khong nhudng duong cho xe chay
trén duong chinh L va khong di dung lan duong, phan dudng nén di va cham
v6i xe mo t6 bién sd 60C2-488.XX do anh Tran Vin N (sinh nim 1996), cu tra
tai: Ap U, xa P, huyén N, tinh Déng Nai diéu khién dang chay nguoc chiéu véi
T, xe mé t6 cua anh Tran Van N ving vao 18 phai duong rdi va cham véi xe mod
t6 bién sd 60C2-407.XX do chi Nguyén Thi Q, cu tru tai: Ap B, xa P, huyén N,
tinh Pong Nai diéu khién dang di cing chiéu phia trudc xe ctia anh Tran Van N.
Tai nan xdy ra lam anh Tran Van N bi thuong ning duoc dua di cdp ciru va da
chét tai Bénh vién Pa khoa huyén O, chi Nguyén Thi Q khong bi thuong.

Tai Bién ban Kham nghiém hién truong lac 20 gio 00 phut ngay
27/02/2017 ctia Cong an huyén Nhon Trach ghi nhin: Tai km S, duong L, 4p U,
xa P, huyén N, tinh Déng Nai xac dinh nhu sau:

- Tién hanh kham nghiém hién trudng trong diéu kién thoi tiét t6i.

- Tinh trang hién trudong: Hién truong khong con nguyén ven do to chirc
cAp ctru ngudi bi nan va cac phuong tién luu thong anh huéng dén hién truong.

- Hién trang cta doan dudng noi xay ra tai nan: Poan dudng thang hai
chiéu duoc phan tuyén bang vach son tring khong lién tuc. Mit duong lang,
duogc trai bé tong nhua va co chiéu rong la 11m.

- Ghi nhén viéc danh s thir ty:

(1) Vi tri xe 6 t0 bién s6 60A-303.XX;

(2) + (3) Vét banh xe 6 t6 bién s6 60A-303.XX;
(4) Vét cay xe md t6 bién s6 60C2-407.XX;

(5) Vi tri xe mé t6 bién s6 60C2-407.XX;

(6) Vi tri xe md t6 bién s6 60C2-488.XX;

(7) Vét banh xe 6 t6 bién s6 60A-303.XX;

(8) Méc hién truong tai nan giao thong.



- X4c dinh diém mbc: Mdc hién truong 1a tru dién sé 82, ky hiéu (8). Hién
truong chon mép dudng bén phai theo hudng tir huyén O di xd H lam chuan.

- Sau va cham céac dau vét dé lai tai hién trudng nhu sau:

(1) Vi tri xe 6 t0 bién s6 60A-303.XX: Sau va cham xe 0 t6 ding lai va
nam chéch sang phan dudng bén phai, dau xe huéng vé huyén O, tdm banh xe
trudc bén trai cach mép duong la 4m40, tdm banh xe sau bén trai cach mép
duong 1a 4m5S5.

(2) + (3) Vét banh xe 6 t6 bién s6 60A-303.XX:

+ (2) Vét banh xe sau bén trai ndm trén phan duong bén phai, dau vét
cach mép dudng 1a 4m40, vét c¢6 chiéu dai 1a 2m85 va ¢ chiéu tir huong xi H di
huyén O.

+ (3) Vét banh xe sau bén phai nam trén phan dudng bén trai, ddu vét
cach mép dudng 1a Sm65 va cach dau vét banh xe (2) 1a 2m00, vét co chiéu dai
12 4m55 va c6 chiéu tir hudng xa H di huyén O.

(4) Vét cay xe mo to bién s 60C2-407.XX: Vét cay ndm trén phan dudng
bén phai, dau vét cay cach mép dudng 1a 0m90 va cach tim banh sau bén trai xe
6 t6 (1) 12 5Sm05. Vét cay co6 chiéu dai 1a 2m10 va c6 chiéu tir hudng huyén O di
xa H.

(5) Vi tri xe md t6 bién s6 60C2-407.XX: Xe md t6 ndm ngoai mép dudng
bén phai, tam banh xe trudc cach mép duong la 0m20, tdm banh xe sau cach
mép duong 1a Om00.

(6) Vi tri xe md t6 bién s6 60C2-488.XX: Xe md t6 ndm ngoai mép dudng
bén phai, tam banh xe trudc cach mép duong 1la Om10, tdm banh xe sau cach
mép duong 1a 1m40 va cach tam banh sau xe mo t6 (5) 1a 2m15.

(7) Vét banh xe 6 to bién sb 60A-303.XX: Vét banh xe nam trén phan
duong bén phai, dau vét cach mép duong 1a 0m90, cudi vét cach mép duong 1a
1m80 va cach dau vét banh xe (2) 1a 10m40. Vét c6 chiéu dai 1a 1m35 va c6
chiéu tir huéng xa H di huyén O.

(8) Méc hién truong tai nan giao thong 1a tru dién sd 82 nim ngoai mép
duong chuan, cach mép duong chuan 13 1m50 va cach tim banh trude bén trai
xe 0 16 bién s 60A-303.XX 1 23m20.

Tai Bién ban Kham nghiém phuong tién lién quan dén vu tai nan giao
thong luc 21 gio 15 phiit ngay 27/02/2017, ddi véi xe 6 to bién sd 60A-303.XX
xac dinh: Mit trude goc bén trai ciia can xe phia trudc cd vét trdy xudc son
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hudng tir trude ra sau, tir phai sang trai, dai 19cm, diém dau va diém cudi cua
vét cach mat dat 30cm. Phan nhyua cua dudi can trude phia bén trai ndi véi chin
bun banh trudce bén trai bi bé, co pham vi 50cm x 30cm. Trén lép banh xe trudc
bén trai & vi tri tiép xuc voi mam banh xe c6 vét rach dap cao su theo hudng tir
ngoai vao tdm banh xe. Vét rach c6 pham vi 04cm x 03cm x 01cm, tdm vét rach
cach van banh xe 08cm theo hudng ngugc chiéu quay ctia banh, cach tim banh
xe 25cm, banh xe xi hét hoi. Vanh ciia mam banh xe trudc bén trai ngay vi tri
vét rach cao su ciia 16p c6 vét 1om kim loai theo chidu hudng tir ngoai vao tam
banh xe, vét 16m dai 0,3cm, chiéu sau vét 1dm 0,5cm, tim cua vét 16m céach truc
truéc banh xe 13cm, cach vét rach cao su cua 16p 02cm. Trén bé mit ngoai cia
thanh kim loai trén mam banh xe trudc bén trai c6 vét mop kim loai hudng tir
cung chiéu quay cua banh. Tir vét mop cach tim banh xe 12cm, cach van banh
xe 12cm theo huéng nguoc chiéu quay ciia banh. Kinh chiéu hau bén trai b bé,
giy theo hudng tir trudc ra sau. Ngay chan kinh chiéu hau bén trdi bi ran nut
hinh hat lyu. Vanh dudi bang nhira bao vé xung quanh kinh c6 vét mop tir ngoai
vao trong kinh, cach kinh chiéu hau bén trai 15cm. Mit tiép xuc véi duong cua
banh xe sau dinh nhiéu bui dat. Bén trong xe, hai tai khi & vi tri 1ai va bén phai
vi tri 141 da bi bung ra ngoai.

Tai Bién ban Kham nghiém phuong tién lién quan dén vu tai nan giao
thong luc 21 gid 30 phat ngay 27/02/2017, ddi véi xe md to bién sb 60C2-
488.XX xac dinh: Banh xe trudc va phudc nhun bi Iéch nghiéng theo hudng tur
trai sang phai khoang 30°. Pau dudi dng nhan trude bén trai c6 vét 16m sang
kim loai dai 02cm theo hudng tir trudce ra sau, rong 0,5cm. Ben chiéu sang trudc
bi bung roi ra ngoai. Op nhua trudc dau xe bén trai co vét bé rong 03cm, dai
05cm. Op nhua phia sau dau xe ¢ vét bé noi ndi véi c6 xe. Pau dudi cia yém
bén trai & mit phia trudc cd vét cha xudc cia cao su mau den theo hudng tir
trude ra sau, pham vi 10cm x 17cm. Op nhua phia bén trong cta yém bén trai
bé. Pau tay lai bén trai co vét trdy xudc dinh nhiéu manh nhuya bé mau tring,
chup cao su tay 1ai bén trai ¢ phia trudc c¢6 vét rach cao su dai 03cm. Loc may
ctia xe bi léch nghiéng theo hudng tir phai sang trai, vo 16c may bén trai co vét
bé kim loai pham vi 08cm x 13cm. Mat phia sau cua vo 16c may c6 vét tray
xude son dai 10cm. Can dap s trude bi cong vé sau theo hudng tir phai sang
trai khoang 60°. Dau tay lai bén phai c6 vét mai mon kim loai do ma sat v6i mit
duong. C6 6ng xa ngay dudi truc khoi dong may cua xe bi gdy. Mit ngoai baga
sau bén phai co6 vét mai mon cao su do ma sat v6i duong. Chup dén tin hiéu
chuyén hudng phia sau bén phai bi bé. Pudi 6ng xa cd vét mai mon va moép kim
loai do ma sat voi duong. Phanh st dung duoc.



Tai Bién ban Kham nghiém phuong tién lién quan dén vu tai nan giao
thong luc 21 gid 45 phat ngay 27/02/2017, ddi véi xe md to bién sb 60C2-
407.XX xéc dinh: Op nhua trude dau xe bén phai ¢ vét mai mon do ma sat véi
mit duong, chup nhua dén tin hiéu chuyén hudng phia truéc bén phai bé. Canh
ndi gitta mit na trudc phia bén phai gin v6i yém bén phai mai mon do ma sat
v6i mat dudng. Pau tay 1ai bén phai mai mon nhua do ma sat véi mat dudng.
Khop nbi ctia gac chan sau bén phai & mat phia dudi c6 vét mai mon do ma sat
vo1 mat duong. Mét na trude phia bén trai co vét bé nhua pham vi 20cm x 22cm
x 10cm, tam cach mit dat 70cm. Pén tin hiéu chuyén hudng trudc phia bén trai
bi thung vao trong theo hudng tir trai sang phai, chup den bi bé nhya. Mit trude
ctia yém chin gi6 trai co hai vét tray xudc. Phanh str dung duoc.

Tai ban Két luan giam dinh phap y vé tir thi s6: 129/PC54/KLGDPY ngay
10/3/2017 ctia Phong K§¥ thuat hinh sy - Cong an tinh Pong Nai da két luan
nguyén nhdn tir vong ctia Tran Vin N 1a do: “Chén thuong nguc kin dap rach
nhu mo va déng — tinh mach phdi. Xét nghiém nong do Ethanol trong mau =
171,20mg/DI1”.

Vit ching gém: 01 (mot) xe 6 t6 bién sd 60A-303.XX, 01 (mdt) xe md to
bién sd 60C2-488.XX va 01 (mdt) xe mod to bién s6 60C2-407.XX. Co quan
Canh sat diéu tra - Cong an huyén Nhon Trach da tra lai cho cac chi s hitu.

Sau khi sy viéc xdy ra, bi cdo Phan Chi T da boi thuong cho gia dinh
nguoi bi hai Tran Vin N sb tién 130.000.000 déng (mét tram ba muoi triéu
dong) theo thoa thuan va dugc gia dinh nguoi bi hai da lam don bai nai. Tai
phién toa so tham, ba Luong Thi T (me nguoi bi hai) yéu cau bi cdo Phan Chi T
bdi thuong thém 5.000.000 déng (ndm triéu dong) chi phi sira xe md 6, bi cdo
Phan Chi T ddng y voi yéu cau cua ba Luong Thi T.

Tai ban Cao trang sb: 52/CT.VKS-HS ngay 09/5/2017, Vién kiém sat
nhan dan huyén Nhon Trach truy t6 bi cao Phan Chi T vé t6i “Vi pham quy dinh
vé diéu khién phuong tién giao thong dudng bo” theo Khoan 1, Diéu 202 B
luat Hinh su.

Tai Ban an hinh sy so thdm sé: 42/2017/HS-ST ngay 23/5/2017 cua Toa
an nhan dan huyén Nhon Trach d3 quyét dinh: Tuyén bd bi cao Phan Tri T pham
t6i “Vi pham quy dinh vé diéu khién phuong tién giao thong duong bd”. Ap
dung Khoan 1, biéu 202; Piém b va p, Khoan 1, Diéu 46 cua B0 luat Hinh su;
xtr phat bi cao Phan Chi T 08 (tam) thang tu, thoi han tu tinh tir ngay bat di thi
hanh an. Vé trach nhiém dén su: Ap dung Diéu 468 va Diéu 589 Bo luat Dan su
niam 2015, budc bj cdo Phan Chi T phai bdi thudng cho ngudi dai dién hop phap
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ctia ngudi bi hai ba Lwong Thi T sé tién 5.000.000 dong (nim triéu dong). Ban
4n con tuyén vé an phi, trach nhiém thi hanh an va quyén khang cdo theo luat
dinh.

Ngay 24/5/2017, bi cao Phan Chi T khang cdo dbi v6i ban an so tham véi
ndi dung: Khi tai nan xay ra, nguoi bi hai Tran Van N ciing c6 16i nhu khong co
gidy phép lai xe, di ubng ruogu bia say trudc khi diéu khién xe (ndng do con
trong mau vuot qua su cho phép cua phap luat khi tham gia giao thong), diéu
khién xe v6i téc dd cao, khong giam tdc do khi dén noi giao nhau; bén canh do,
bi céo da khic phuc hau qua, bdi thudng thiét hai cho gia dinh ngudi bi hai va
gia dinh ngudi bi hai da lam don bai nai cho bi cdo; bi cdo dau tha; qué trinh
diéu tra, bi cao thanh khén khai béo, pham t01 lan dau, chua c6 tién an, tién Su;
bi cao hién da ly hon vg va phai nudi 02 (hai) con nho, cha me gia va bi céo la
lao dong chinh trong gia dinh. Do d6, bi cdo khang céo xin dugc hudng an treo.
Tai phién toa phiic thdm, bi c4o van giir nguyén khang cdo.

Tai phién toa phuc tham, dai dién Vién kiém sat nhan dan tinh Déng Nai
dd danh gia vé ndi dung va phat biéu quan diém xu 1y vu an nhu sau: Cép so
tham chua xem xét cac tinh tiét giam nhe vé viéc bi cao Phan Chi T c¢6 thoi gian
tham gia quan doi va nguoi dai dién hop phép cia nguoi bi hai da 1am don “bai
nai”’ cho bi cdo. Tai cép phuac tham, bi cdo Phan Chi T cung cép thém tinh tiét:
Gia dinh cua bi cdo c6 cong voi cach mang, di rudt cua bi cao 1a i€t sy, bi cao
da ly hon vo va dang phai truc tiép cham soc, nudi dudng 02 (hai) con con rat
nho, bi céo 1a lao dong chinh trong gia dinh. P& nghi Hoi dong xét xir ap dung
Khoan 2, Piéu 46 va Piéu 60 cua Bo luat Hinh su; gilr nguyén muc hinh phat
nhung cho bi cao Phan Chi T dugc hudng an treo vai thoi gian thir thach theo
quy dinh, thé hién tinh nhan dao ctia phap luat.

Can ctr vao cac chung cu va tai liéu da duoc tham tra tai phién toéa phuc
tham; can ctr vao két qua tranh luan tai phién toa, trén co s¢ xem xét day du,
toan di¢n tai li¢u, ching ctr, ¥ kién ctuia Kiém sat vién va bi cdo.

XET THAY:

- Tai phién toa, bi cdo khai nhan toan bo hanh vi pham t6i nhu ban an so
tham da néu. Bi cao Phan Chi T c6 gidy phép lai xe theo quy dinh, diéu khién xe
0 t0 tir duong nhanh ra dudng chinh trong truong hop dugc phép nhung khong
quan sat tot dé dam bao an toan, khong nhudng duong cho xe luu thong trén
duong chinh nén da va cham v6i xe mo t6 do anh Tran Van N diéu khién. Tai



nan xdy ra lam anh Tran Vian N bi thuong ning va chét. Hanh vi cua bj cdo da bi
Toa 4n cap so tham xét xir vé t6i “Vi pham quy dinh vé diéu khién phuong tién
giao thong duong bd” theo quy dinh tai Khoan 1, Diéu 202 cua Bo luat Hinh sy
1a c6 can cu, dang phap luat.

- V& hinh phat:

Hanh vi cua bi cao 1a nguy hiém cho x3 hoi, d3 truc tiép xam pham dén
trat ty an toan giao thong duong bg, xadm pham dén tinh mang cua nguoi khac.
Cép so tham d3 xem xét cac tinh tiét giam nhe cho bi cdo nhu: Thanh khan khai
béo va dn nan hdi cai; bi cdo da tu nguyén boi thuong, khéc phuc hau qua.

Tuy nhién, hd so vu 4n thé hién bi cao Phan Chi T c6 thdi gian tham gia
quan ddi, da hoan thanh nghia vu quan sy tai Trung doan BJ binh A, Su doan C,
Quan doan B (but luc $6 09), nguot dai dién hop phap cua nguoi bi hai da lam
don “bai nai” cho bi céo (but luc s6 70 va 72). Trong vu tai nan, nguoi bi hai
Tran Vin N ciing ¢6 161 nhu khong c6 gidy phép 1ai xe theo quy dinh, ndng do
con trong mau vuot qua mirc cho phép cia phap luat khi tham gia giao thong,
diéu khién xe v6i toc do cao, khong giam tdc do khi dén noi dudng giao nhau.
Céc tinh tiét nay chua duogc cip so tham xem xét, ap dung.

Tai cép phuc tham, bi cdo cung cép thém cac tai lidu thé hién bi cdo co
thot gian tham gia quan doi, gia dinh cda bi cao c6 cong voi cach mang, di rudt
ctia bi cao ba Truong Thi C2 1a Liét sy hy sinh trong su nghiép chéng My ciru
nude. Chinh quyén dia phwong noi bi cdo cu tri xac nhan: Bi cdo di ly hon vo
vao nam 2016, thyc té, bi cio dang phai truc tiép cham soc, nudi dudng 02 (hai)
con cOn rat nhoé sinh ndm 2011 va sinh ndm 2013; bi cdo 1a lao dong chinh trong
gia dinh con phai truc tiép nudi dudng cha me da gia yéu. Céc tinh tiét giam nhe
nay dugc quy dinh tai Khoan 2, Diéu 46 cua Bo luat Hinh su. Hoi déng xét xu
xét thy bi cdo c¢6 nhan than tdt; ngoai 1an pham tdi nay ludn chap hanh tét chinh
sach, phap luat tai dia phuong; bi cao cd noi cu tra cu thé, o rang va co kha
nang tu cai tao; viéc budc bi cao phai chép hanh hinh phat tu 1a rat kho khan cho
bi co va ca gia dinh bi cdo. Do d6, chdp nhan khang céo cua bi cdo, giit nguyén
mirc hinh phat cta ban an so thim nhung cho bi cao duoc hudng an treo véi thoi
gian thir thach theo quy dinh, thé hién su khoan hdng cua phap luat.

- V& bdi thudng thiét hai va cach tuyén an:

Vén dé bdi thuong thiét hai da duoc bi cdo voi nguoi dai dién hop phap
clia ngudi bi hai thoa thuan giai quyét xong trong qua trinh diéu tra. Tai phién
tda so tham, nguoi dai dién hop phap ctia ngudi bi hai dé nghi bi céo bdi thuong
thém 5.000.000 dong dé stra xe md t6 va duoc bi cdo ddng y. Cap so tham budc
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bi cao phai bdi thuong 1a chwa dung ma phai ghi nhan su tw nguyén cta bi cdo
vé bdi thudng thém cho nguoi dai dién hop phap ctia ngudi bi hai. Ban an so
thim tuyén vé trach nhiém thi hanh 4n nhung khong giai thich quyén va nghia
vu theo quy dinh cta Luat Thi hanh &4n dan su la chua dﬁy du. Do @0, stra an so
thim vé phan nay.

- V& an phi phuc tham: Ap dung Nghi quyét sb: 326/2016/NQ-
UBTVQHI14 ngay 30 thang 12 nim 2016 cta Uy ban Thuong vu Qudc hoi quy
dinh vé murc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va sit dung an phi va 1¢ phi Toa
an; bi cao khong phai chiu an phi hinh sy phuc tham.

- P6i voi phan trinh bay cta dai dién Vién kiém sat nhan dan tinh Pdng
Nai phu hop véi nhan dinh ctia Hoi déng xét Xr nén duoc Chép nhan.

Vi cac lé trén,

Can cr Diém b, Khoan 2, Diéu 248 va Diéu 249 cua Bo luat T tung hinh
su,

QUYET PINH:

1. Chép nhan khang cdo ciia bi cdo Phan Chi T. Stra mot phan ban 4n so
tham vé& hinh phat;

Ap dung Khoan 1, Didu 202; Diém b va p, Khoan 1 va Khoan 2, Diéu 46
va Diéu 60 ctia Bo luat Hinh sy;

Xt phat bi cdo Phan Chi T 08 (tim) thang ti vé t6i “Vi pham quy dinh vé
diéu khién phuong tién giao théng duong bo”; bi cdo duoc hudng an treo, thoi
gian thir thach 13 01 (mot) nam 04 (bdn) thang tinh tir ngdy tuyén 4n phuic tham.

Giao bi cao Phan Chi T cho Uy ban nhan dan xa P, huyén N, tinh Déng
Nai noi bi céo cu tra dé gidm sat va gido duc trong thoi gian thir thach. Truong
hop bi cdo thay dbi noi cu tra thi thuc hién theo quy dinh tai Khoan 1, Diéu 69
cua Luat Thi hanh an hinh su.

2. Stra mot phan ban 4n so tham vé boi thudng thiét hai;

Ap dung cac Piéu 357, Diéu 468 va Diéu 589 B luat Dan sy nam 2015;

Ghi nhan su ty nguyén cta bi cdo Phan Chi T, dong ¥ boi thuong thém sb
tién 5.000.000 dong (nim triéu dong) dé stra chita xe md to cho ngudi dai dién
hop phap ctia ngudi bi hai ba Luong Thi T.



Ké tir ngdy nguoi dugc thi hanh an c6 don yéu cau thi hanh 4n ma nguoi
phai thi hanh 4n chua bdi thuong sé tién néu trén, thi con phai tra 13i dbi véi s6
tién cham tra twong g voi thoti gian cham trd. Muec 131 suét cham tra duoc tinh
theo quy dinh tai Khoan 2, Diéu 468 Bo luat Dan sy nam 2015.

Truong hop ban an dugc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2 Luat Thi hanh
an dan sy thi nguoi dugce thi hanh 4n dan sy, nguoi phai thi hanh an dan su co
quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh 4an, tw nguyén thi hanh an
hodc bi cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai cac Diéu 6, Piéu 7 va Diéu 9
Luat Thi hanh an dan su; thoi hi€u thi hanh &n dugc thuc hién theo quy dinh tai
Diéu 30 Luat Thi hanh 4n dan su.

3. V& an phi phuc thim: Bi cdo khong phai chiu 4n phi hinh sy phuc tham.

4. Cac quyét dinh khac ctia ban an so thim vé an phi hinh su so tham va
an phi dan sy so tham khong c6 khang céo, khang nghi da co6 hi¢u luc phap luat,
ké tir ngay hét thoi han khang céo, khang nghi.

5. Ban an phiic tham c6 hiéu luc phap luat ké tir ngay tuyén an.

Noi nhan: TM. HQOI PONG XET XU PHUC THAM
- Toa 4n nhan dan huyén Nhon Trach; THAM PHAN - CHU TOA PHIEN TOA

- Vién kiém sat nhan dén tinh Dong Nai;

- Vién kiém sat nhan dan huyén Nhon Trach;

- Phong PV 27 - Cong an tinh Pong Nai;

- S& Tu phép tinh Pong Nai;

- Chi cyc Thi hanh an dan sy huyén N; Da ky tén va dong diu
- Uy ban nhén dan xa P;

- Bi céo;

- Nguoi dai dién hgp phap cia nguoi bi hai;

- Lgu: Hb so vu 4n, Toa Hinh sy, Van phong va
Tham phin () Nguy&n Vin Thanh



	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
	NHẬN THẤY: 
	Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27/02/2017, Phan Chí T (đã có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe ô tô biển số 60A-303.XX chạy từ trong đường nhánh bên trái đường L ra đường chính là đường L thuộc ấp U, xã P, huyện N để chuyển làn theo hướng từ xã H đi huyện O. Khi T điều khiển xe ô tô ra đến khoảng giữa đường L nhưng chưa qua hết phần đường bên phải theo chiều đi của Phan Chí T, do Phan Chí T không nhường đường cho xe chạy trên đường chính L và không đi đúng làn đường, phần đường nên đã va chạm với xe mô tô biển số 60C2-488.XX do anh Trần Văn N (sinh năm 1996), cư trú tại: Ấp U, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai điều khiển đang chạy ngược chiều với T, xe mô tô của anh Trần Văn N văng vào lề phải đường rồi va chạm với xe mô tô biển số 60C2-407.XX do chị Nguyễn Thị Q, cư trú tại: Ấp B, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai điều khiển đang đi cùng chiều phía trước xe của anh Trần Văn N. Tai nạn xảy ra làm anh Trần Văn N bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và đã chết tại Bệnh viện Đa khoa huyện O, chị Nguyễn Thị Q không bị thương. 
	Tại Biên bản Khám nghiệm hiện trường lúc 20 giờ 00 phút ngày 27/02/2017 của Công an huyện Nhơn Trạch ghi nhận: Tại km S, đường L, ấp U, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai xác định như sau:  
	- Tiến hành khám nghiệm hiện trường trong điều kiện thời tiết tối. 
	- Tình trạng hiện trường: Hiện trường không còn nguyên vẹn do tổ chức cấp cứu người bị nạn và các phương tiện lưu thông ảnh hưởng đến hiện trường. 
	- Hiện trạng của đoạn đường nơi xảy ra tai nạn: Đoạn đường thẳng hai chiều được phân tuyến bằng vạch sơn trắng không liên tục. Mặt đường láng, được trải bê tông nhựa và có chiều rộng là 11m. 
	- Ghi nhận việc đánh số thứ tự:   
	(1) Vị trí xe ô tô biển số 60A-303.XX;  
	(2) + (3) Vết bánh xe ô tô biển số 60A-303.XX;  
	(4) Vết cày xe mô tô biển số 60C2-407.XX;  
	(5) Vị trí xe mô tô biển số 60C2-407.XX; 
	(6) Vị trí xe mô tô biển số 60C2-488.XX; 
	(7) Vết bánh xe ô tô biển số 60A-303.XX; 
	(8) Mốc hiện trường tai nạn giao thông. 
	- Xác định điểm mốc: Mốc hiện trường là trụ điện số 82, ký hiệu (8). Hiện trường chọn mép đường bên phải theo hướng từ huyện O đi xã H làm chuẩn. 
	- Sau va chạm các dấu vết để lại tại hiện trường như sau: 
	(1) Vị trí xe ô tô biển số 60A-303.XX: Sau va chạm xe ô tô dừng lại và nằm chếch sang phần đường bên phải, đầu xe hướng về huyện O, tâm bánh xe trước bên trái cách mép đường là 4m40, tâm bánh xe sau bên trái cách mép đường là 4m55. 
	(2) + (3) Vết bánh xe ô tô biển số 60A-303.XX:  
	+ (2) Vết bánh xe sau bên trái nằm trên phần đường bên phải, đầu vết cách mép đường là 4m40, vết có chiều dài là 2m85 và có chiều từ hướng xã H đi huyện O. 
	+ (3) Vết bánh xe sau bên phải nằm trên phần đường bên trái, đầu vết cách mép đường là 5m65 và cách đầu vết bánh xe (2) là 2m00, vết có chiều dài là 4m55 và có chiều từ hướng xã H đi huyện O. 
	(4) Vết cày xe mô tô biển số 60C2-407.XX: Vết cày nằm trên phần đường bên phải, đầu vết cày cách mép đường là 0m90 và cách tâm bánh sau bên trái xe ô tô (1) là 5m05. Vết cày có chiều dài là 2m10 và có chiều từ hướng huyện O đi xã H. 
	(5) Vị trí xe mô tô biển số 60C2-407.XX: Xe mô tô nằm ngoài mép đường bên phải, tâm bánh xe trước cách mép đường là 0m20, tâm bánh xe sau cách mép đường là 0m00. 
	(6) Vị trí xe mô tô biển số 60C2-488.XX: Xe mô tô nằm ngoài mép đường bên phải, tâm bánh xe trước cách mép đường là 0m10, tâm bánh xe sau cách mép đường là 1m40 và cách tâm bánh sau xe mô tô (5) là 2m15. 
	(7) Vết bánh xe ô tô biển số 60A-303.XX: Vết bánh xe nằm trên phần đường bên phải, đầu vết cách mép đường là 0m90, cuối vết cách mép đường là 1m80 và cách đầu vết bánh xe (2) là 10m40. Vết có chiều dài là 1m35 và có chiều từ hướng xã H đi huyện O. 
	(8) Mốc hiện trường tai nạn giao thông là trụ điện số 82 nằm ngoài mép đường chuẩn, cách mép đường chuẩn là 1m50 và cách tâm bánh trước bên trái xe ô tô biển số 60A-303.XX là 23m20. 
	Tại Biên bản Khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông lúc 21 giờ 15 phút ngày 27/02/2017, đối với xe ô tô biển số 60A-303.XX xác định: Mặt trước góc bên trái của cản xe phía trước có vết trầy xước sơn hướng từ trước ra sau, từ phải sang trái, dài 19cm, điểm đầu và điểm cuối của vết cách mặt đất 30cm. Phần nhựa của đuôi cản trước phía bên trái nối với chắn bùn bánh trước bên trái bị bể, có phạm vi 50cm x 30cm. Trên lốp bánh xe trước bên trái ở vị trí tiếp xúc với mâm bánh xe có vết rách dập cao su theo hướng từ ngoài vào tâm bánh xe. Vết rách có phạm vi 04cm x 03cm x 01cm, tâm vết rách cách van bánh xe 08cm theo hướng ngược chiều quay của bánh, cách tâm bánh xe 25cm, bánh xe xì hết hơi. Vành của mâm bánh xe trước bên trái ngay vị trí vết rách cao su của lốp có vết lõm kim loại theo chiều hướng từ ngoài vào tâm bánh xe, vết lõm dài 0,3cm, chiều sâu vết lõm 0,5cm, tâm của vết lõm cách trục trước bánh xe 13cm, cách vết rách cao su của lốp 02cm. Trên bề mặt ngoài của thanh kim loại trên mâm bánh xe trước bên trái có vết móp kim loại hướng từ cùng chiều quay của bánh. Từ vết móp cách tâm bánh xe 12cm, cách van bánh xe 12cm theo hướng ngược chiều quay của bánh. Kính chiếu hậu bên trái bị bể, gãy theo hướng từ trước ra sau. Ngay chân kính chiếu hậu bên trái bị rạn nứt hình hạt lựu. Vành dưới bằng nhựa bảo vệ xung quanh kính có vết móp từ ngoài vào trong kính, cách kính chiếu hậu bên trái 15cm. Mặt tiếp xúc với đường của bánh xe sau dính nhiều bụi đất. Bên trong xe, hai túi khí ở vị trí lái và bên phải vị trí lái đã bị bung ra ngoài. 
	Tại Biên bản Khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông lúc 21 giờ 30 phút ngày 27/02/2017, đối với xe mô tô biển số 60C2-488.XX xác định: Bánh xe trước và phuộc nhún bị lệch nghiêng theo hướng từ trái sang phải khoảng 300. Đầu dưới ống nhún trước bên trái có vết lõm sáng kim loại dài 02cm theo hướng từ trước ra sau, rộng 0,5cm. Đèn chiếu sáng trước bị bung rơi ra ngoài. Ốp nhựa trước đầu xe bên trái có vết bể rộng 03cm, dài 05cm. Ốp nhựa phía sau đầu xe có vết bể nơi nối với cổ xe. Đầu dưới của yếm bên trái ở mặt phía trước có vết chà xước của cao su màu đen theo hướng từ trước ra sau, phạm vi 10cm x 17cm. Ốp nhựa phía bên trong của yếm bên trái bể. Đầu tay lái bên trái có vết trầy xước dính nhiều mảnh nhựa bể màu trắng, chụp cao su tay lái bên trái ở phía trước có vết rách cao su dài 03cm. Lốc máy của xe bị lệch nghiêng theo hướng từ phải sang trái, vỏ lốc máy bên trái có vết bể kim loại phạm vi 08cm x 13cm. Mặt phía sau của vỏ lốc máy có vết trầy xước sơn dài 10cm. Cần đạp số trước bị cong về sau theo hướng từ phải sang trái khoảng 600. Đầu tay lái bên phải có vết mài mòn kim loại do ma sát với mặt đường. Cổ ống xả ngay dưới trục khởi động máy của xe bị gãy. Mặt ngoài baga sau bên phải có vết mài mòn cao su do ma sát với đường. Chụp đèn tín hiệu chuyển hướng phía sau bên phải bị bể. Đuôi ống xả có vết mài mòn và móp kim loại do ma sát với đường. Phanh sử dụng được. 
	Tại Biên bản Khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông lúc 21 giờ 45 phút ngày 27/02/2017, đối với xe mô tô biển số 60C2-407.XX xác định: Ốp nhựa trước đầu xe bên phải có vết mài mòn do ma sát với mặt đường, chụp nhựa đèn tín hiệu chuyển hướng phía trước bên phải bể. Cạnh nối giữa mặt nạ trước phía bên phải gắn với yếm bên phải mài mòn do ma sát với mặt đường. Đầu tay lái bên phải mài mòn nhựa do ma sát với mặt đường.  Khớp nối của gác chân sau bên phải ở mặt phía dưới có vết mài mòn do ma sát với mặt đường. Mặt nạ trước phía bên trái có vết bể nhựa phạm vi 20cm x 22cm x 10cm, tâm cách mặt đất 70cm. Đèn tín hiệu chuyển hướng trước phía bên trái bị thụng vào trong theo hướng từ trái sang phải, chụp đèn bị bể nhựa. Mặt trước của yếm chắn gió trái có hai vết trầy xước. Phanh sử dụng được. 
	Tại bản Kết luận giám định pháp y về tử thi số: 129/PC54/KLGĐPY ngày 10/3/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai đã kết luận nguyên nhân tử vong của Trần Văn N là do: “Chấn thương ngực kín dập rách nhu mô và động – tĩnh mạch phổi. Xét nghiệm nồng độ Ethanol trong máu = 171,20mg/Dl”. 
	Vật chứng gồm: 01 (một) xe ô tô biển số 60A-303.XX, 01 (một) xe mô tô biển số 60C2-488.XX và 01 (một) xe mô tô biển số 60C2-407.XX. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Nhơn Trạch đã trả lại cho các chủ sở hữu. 
	Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Phan Chí T đã bồi thường cho gia đình người bị hại Trần Văn N số tiền 130.000.000 đồng (một trăm ba mươi triệu đồng) theo thỏa thuận và được gia đình người bị hại đã làm đơn bãi nại. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Lương Thị T (mẹ người bị hại) yêu cầu bị cáo Phan Chí T bồi thường thêm 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) chi phí sửa xe mô tô, bị cáo Phan Chí T đồng ý với yêu cầu của bà Lương Thị T. 
	Tại bản Cáo trạng số: 52/CT.VKS-HS ngày 09/5/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch truy tố bị cáo Phan Chí T về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Khoản 1, Điều 202 Bộ luật Hình sự. 
	Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 42/2017/HS-ST ngày 23/5/2017 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Phan Trí T phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng Khoản 1, Điều 202; Điểm b và p, Khoản 1, Điều 46 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phan Chí T 08 (tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 468 và Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015, buộc bị cáo Phan Chí T phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của người bị hại bà Lương Thị T số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Bản án còn tuyên về án phí, trách nhiệm thi hành án và quyền kháng cáo theo luật định. 
	Ngày 24/5/2017, bị cáo Phan Chí T kháng cáo đối với bản án sơ thẩm với nội dung: Khi tai nạn xảy ra, người bị hại Trần Văn N cũng có lỗi như không có giấy phép lái xe, đã uống rượu bia say trước khi điều khiển xe (nồng độ cồn trong máu vượt quá sự cho phép của pháp luật khi tham gia giao thông), điều khiển xe với tốc độ cao, không giảm tốc độ khi đến nơi giao nhau; bên cạnh đó, bị cáo đã khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại và gia đình người bị hại đã làm đơn bãi nại cho bị cáo; bị cáo đầu thú; quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo hiện đã ly hôn vợ và phải nuôi 02 (hai) con nhỏ, cha mẹ già và bị cáo là lao động chính trong gia đình. Do đó, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo. 
	XÉT THẤY: 
	QUYẾT ĐỊNH: 



